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1 GIỚI THIỆU 
Chương trình Phát triển nông thôn Quảng Ngãi (RUDEP) đang được thực thi tại tỉnh 
Quảng Ngãi (QN) -một tỉnh thuộc miền trung Việt nam với mục tiêu là góp phần phát 
triển nông thôn, quản lý nhà nước và giảm nghèo tại các xã được chọn trong tỉnh QN. 
Hiện nay có 6 xã thuộc 6 huyện: xã Sơn Hải, huyện Sơn Hà, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn 
Tịnh, xã Đức Phong, huyện Mộ Đức; xã Nghĩa Thọ, huyện Tư Nghĩa, xã Hành Phước, 
huyện Nghĩa Hành, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ. Mục đích của Chương trình là trao 
quyền cho hộ nghèo tại các xã đã được chọn trong tỉnh QN để cải thiện đời sống bền vững 
thông qua tăng thu nhập trong khuôn khổ rủi ro của hộ nghèo. Đối tượng hưởng lợi chính 
của RUDEP sẽ là những hộ nghèo và những nhóm hộ nghèo tại các xã được lựa chọn. 
Chương trình dựa trên 3 yếu tố chính: Sự Tham gia, Nâng cao năng lực tập trung và 
QTKTD. 
 
RUDEP được phân làm 3 giai đoạn: 
 
Giai đoạn 1: Thiết kế Chương trình và nâng cao năng lực ban đầu (1 năm, đã hoàn thành 
tháng 10-2002) 
Giai đoạn 2: Thực thi Chương trình trong các xã mục tiêu (5 năm, bắt đầu vào tháng 10 - 
2002)  và 
Giai đoạn 3: Mở rộng các hoạt động thành công (4 năm) 
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2  TÓM LƯỢC CÁC THÔNG TIN VỀ QTKTD 
Tại thời điểm đánh giá cũng như năm đầu tiên của Giai đoạn II, có 5 QTKTD được thành 
lập tại 2 xã của chương trình; 2 QTKTD ở xã Đức Phong (1 ở thôn Lâm Hạ, 1 ở thôn Đức 
Phong); 2 QTKTD ở xã Tịnh Thọ (1 ở thôn Thọ Đông, 1 ở thôn Thọ Tây). 
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3 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ 
Thực hiện công tác đánh giá QTKTD nhằm thu thập thông tin về quan điểm, kiến thức và 
nhận thức của thành viên và các hoạt động trong QTKTD. 
 
Hai công cụ chính được sử dụng trong suốt quá trình đánh giá là bảng hỏi và phỏng vấn. 
Bảng câu hỏi được cơ cấu làm 4 phần chính với 4 câu hỏi (xem chi tiết ở Phụ lục). Câu 
hỏi đầu tiên tập trụng vào sự hiểu biết của người dân về QTKTD hiện nay. Câu hỏi thứ 2 
nhằm kiểm tra kiến thức của người dân về mục đích của QTKTD; trong câu hỏi này có 2 
câu hỏi mở để người dân có thể nêu lên suy nghĩ, ý kiến của riêng họ về QTKTD. Câu hỏi 
tiếp theo được sử dụng để đánh giá mức độ tham gia của các thành viên trong QTKTD. 
Câu hỏi cuối cùng là về nhận thức của người dân về nâng cao năng lực trong quản lý tài 
chính. Tất cả các câu hỏi đều được phân theo giới. 
 
Nhân viên chương trình phỏng vấn người dân tại các cuộc họp tháng của QTKTD. Những 
người được phỏng vấn là thành viên của QTKTD và người thực hiện phỏng vấn là 
MEGO, trợ lý GS&ĐG và đôi khi là Nhân viên Phát triển huyện và Chuyên viên Tài 
chính. 
 
Đã có 71 người bao gồm 27 phụ nữ trong tổng số 124 thành viên của tất cả các QTKTD 
tham gia phỏng vấn, số người được phỏng vấn không được phân theo giới tính để so sánh. 

 
Bảng 1: Thông tin về QTKTD và tình hình phỏng vấn 

 
Tịnh Thọ Đức Phong 

Xã Thọ 
Trung 1 

Thọ 
Đông 1 

Thọ Tây 
1 

Lâm Hạ 
1 

Thạch 
Thang 1 

Tổng 
cộng 

Hiện trạng quỹ TK&TD 
Tổng thành viên 25 25 25 27 22 124 
Số thành viên nữ 11 19 8 11 9 58 
% thành viên nữ 42 75 31.3 40 40 47 

Tình hình phỏng vấn 
Số người phỏng vấn 12 18 11 11 19 71 
Số thành viên nữ 
được phỏng vấn 

9 12 3 4 8 27 

% Số người được 
phỏng vấn là nữ 

36 48 12 15 36 22 
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4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN CHUNG 
Kết quả này được trình bày theo 4 phần chính được cơ cấu như trong bảng hỏi 

4.1 NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI DÂN VỀ QTKTD 
 

QTKTD Thọ Trung I (8 nam, 9 nữ)        QTKTD Thọ ĐôngI (6 nam, 12 nữ)    QTKTD Thọ Tây I ( 8 nam, 3 nữ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QTKTD Lâm Hạ I (7 nam, 4 nữ)                       QTKTD Thạch Thang I (11 nam, 8 nữ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng 2: Tổng số người được phỏng vấn 

Xã Nam Nữ 
Tịnh Thọ 22 24 
Đức Phong  18 9 
Tổng số 40 33 

Năm biểu đồ đều cho thấy rằng tất cả những người được phỏng vấn biết QTKTD được 
thành lập với sự hỗ trợ của RUDEP bởi vì họ đều là thành viên của QTKTD (trừ 1 người) 
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4.2 Nhận thức về mục đích của QTKTD 
QTKTD Thọ Trung I  (8 nam, 9 nữ)             QTKTD Thọ Đông I (6 nam, 12 nữ)        QTKTD Thọ Tây I (8 nam, 3 nữ) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

QTKTD Lâm Hạ I (7 nam, 4 nữ)                    QTKTD Thạch Thang I (11 nam, 8 nữ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bảng 3: Kết quả tóm tắt từ 5 biểu đồ 

Mục đích Nam trả lời (40) Nữ trả lời (33) 
1 Tín dụng & Tiết kiềm 35 29 
2 Bảo đảm nhóm 30 20 
3 Qũy vốn giống 41 25 
4 Nơi để vay vốn 37 25 
5 Thành viên tiết kiềm 36 24 
6 Liên kết với RUDEP 22 21 

 
Đồ thị và Bảng 1 chỉ ra rằng câu trả lời giữa nam và nữ rất ít khác nhau. Đối với nam, 
mục đích thứ 3 được xếp đầu tiên; đối với nữ là mục đích thứ nhất. Còn đối với nữ mục 
đích thứ 3 được xếp thứ 2. Điều này cho thấy rằng phụ nữ hiểu biết về QTKTD sâu hơn 
nam giới bởi vì các hoạt động RUDEP tập trung vào hộ nghèo để giúp họ tiếp vận với tín 
dụng tiết kiệm cho các hoạt động tạo thu nhập. Có rất ít câu trả lời của nam và nữ cho 
mục đích thứ 6. Mục đích thứ 2 về "đảm bảo nhóm" được 66% người được phỏng vấn 
thừa nhận và thực tế trong khi phỏng vấn, nguời dân không thể trả lời ngay và họ không 
thể định nghĩa áp lực nhóm nhưng họ đang thực hiện nó trên thực tế. Có một bằng chứng 
cho thấy một số thành viên QTKTD mượn tiền từ các tổ chức tín dụng khác như Ngân 
hàng NN-PTNT, HPN để trả cho QTKTD khi đến hạn. Theo dõi các hoạt động của 
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QTKTD tại cuộc họp tháng, chúng tôi nhận thấy nếu một số thành viên không trả đúng 
hạn, thành viên khác trong qũy sẽ thúc giục những người này trả tiền. 

4.3 CHỦ ĐỘNG THAM GIA VÀO QTKTD 
 
QTKTD Thọ Trung I  (8 nam, 9 nữ)    QTKTD Thọ Đông I   (6 nam, 12 nữ)    QTKTD Thọ Tây I (8 nam, 3 nữ) 

 
 
 
 
 
 
 
QTKTD Lâm Hạ I (7 nam, 4 nữ)                QTKTD Thạch Thang I (11 nam, 8 nữ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đồ thị của Thọ Trung, Thọ Đông và Lâm Hạ cho thấy có nhiều phụ nữ chỉ đóng tiết kiệm 
và không vay vốn hơn nam giới. Chỉ có ở Thọ Tây con số này là bằng nhau và ở Thạch 
Thang thì ít hơn. Chỉ ở Thọ Trung là có số nam và nữ vay vốn bằng nhau. Đặc biệt ở Lâm 
Hạ chỉ có nam giới vay vốn mà không có phụ nữ. 
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4.4 NĂNG LỰC THÀNH VIÊN 
QTKTD Thọ Trung I  (8 nam, 9 nữ)      QTKTD Thọ Đông I   (6 nam, 12 nữ)         QTKTD Thọ Tây I (8 nam, 3 nữ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
QTKTD Lâm Hạ I (7 nam, 4 nữ)                    QTKTD Thạch Thang I (11 nam, 8 nữ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hầu hết các đồ thị cho thấy phần lớn thành viên đã tiếp cận được QTKTD và họ đang học 
cách quản lý tài chính. Chỉ ở Thọ Tây và Lâm Hạ hầu hết phụ nữ nghĩ rằng thông qua 
QTKTD họ có thể tiếp cận được dịch vụ tín dụng và họ có thể lên kế hoạch tài chính và 
quản lý tài chính. 
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Dịch vụ và đang học cách quản lý Dịch vụ  giúp quản lý Dịch vụ kế hoạch quản lý 

Tần suất 

Nam 
Nữ 

Nhận thức về năng lực quản lý tài chính 

-1 
0 
1 
2 3 
4 
5 6 
7 

Không là thành viên Không dịch vụ/quản lý 
Dịch vụ & đang học cách quản lý Dịch vụ & giúp quản lý ServicesDịch vụ & kế hoạch tài chính & finance plan 

Tần suất 

Nam 
Nữ 

Nhận thức về năng lực quản lý tài chính 

0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Không là thành viên No 
Khong dịch vụ/quản lý Services & learning to 

Dịch vụ & đang học cách quản lý Dịch vụ & giúp quản lý 
manage Dịch vụ & Kế hoạch tài chính 

plan Nam 
Nữ 
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5 NHỮNG PHÁT HIỆN CHÍNH Ở TỪNG XÃ 

5.1 GIỚI 
Không có cân bằng giới trong sự tham gia của các thành viên QTKTD. Số nam giới được 
vay vốn nhiều hơn phụ nữ 

5.2 NĂNG LỰC 
Có sự khác biệt về mức độ năng lực được nhận thức giữa các thành viên QTKTD. Sự 
nhận thức có khuynh hướng được chia làm 2 mức độ. Mức độ thứ nhất là QTKTD nâng 
cao khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng và QTKTD giúp người dân họ cách quản lý tài 
chính (Thọ Đông, Thọ Trung và Thạch Thang). Mức độ thứ hai là người dân có thể tiếp 
cận được dịch vụ tín dụng thông qua QTKTD và họ có thể lên kế hoạch quản lý tài chính 
cho các hoạt động tạo thu nhập. Phần lớn phụ nữ ở Thọ Tây (100%) và Lâm Hạ (75%) có 
ý kiến ở mức độ hai 

5.3 THỊ TRƯỜNG 
Đây là nhân tố quan trong ảnh hưởng đến lợi ích của người dân, vì vậy nó đã thu hút 
nhiều ý kiến của thành viên QTKTD. Có một số vấn đề khó khăn chính: 
 

5.4 ÁP LỰC NHÓM 
Khi được phỏng vấn người dân đã không hiểu về cụm từ "áp lực nhóm". Thật ra áp lực 
nhóm đóng góp rất nhiều cho thành công của QTKTD. Trong cộng đồng nông thôn, mối 
quan hệ giữa con người một phần được dựa trên mối quan hệ tin tưởng. Nếu một thành 
viên của QTKTD không trả nợ đến hạn, những người khác sẽ hối thúc người này ngay lập 
tức bởi vì hầu hết mọi người đều biết rằng hoạt động của QTKTD chủ yếu dựa vào mối 
quan hệ tin tưởng. 
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6 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

6.1 GIỚI 
Vì không có sự cân bằng giữa nam và nữ trong việc vay vốn, nên chúng tôi đã tiến hành 
thảo luận nhóm ở Lâm Hạ và Thọ Tây để tìm ra nguyên nhân. 

6.2 NHẬN THỨC 
Theo kết quả trong phần 5, phụ nữ ở Thọ Tây và Lâm Hạ dường như hiểu biết rất cả trong 
khi ở những QTKTD khác còn đang học cách quản lý tài chính. Cần phải xác định rõ sự 
khác nhau này vì tất cả QTKTD đều được tập huấn bởi một chuyên viên Tài chính tín 
dùng với cùng một nội dung. Vì vậy phải thực hiện thảo luận nhóm với những thành viên 
của QTKTD này (Thọ Tây, Lâm Hạ) để kiểm tra một lần nữa liệu kết luận này là đúng hay 
sai và nếu là đúng thì chúng tôi sẽ phải tìm ra nguyên nhân chính và xem đây là bài học 
kinh nghiệm để áp dụng cho những qũy khác. 

6.3 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT 
Sau khi vào qũy thành viên đang học cách quản lý tài chính. Trong thời gian tới, họ cần 
được hỗ trợ để lên kế hoạch sản xuất và tài chính. 

6.4 THỊ TRƯỜNG 
Với sự hỗ trợ của RUDEP cần phải cung cấp nhiều hơn nữa thông tin thị trường cho mỗi 
qũy. Trước hết chúng ta có thể giúp họ thu thập thông tin về những lò mổ trong tỉnh và 
những tỉnh lân cận. Đồng thời chúng ta có thể giới thiệu cho họ những nguồn thông tin thị 
trường khi người dân đã quen với công việc của họ thì bản thân họ tự làm được. 
 
Người dân có thể lên kế hoạch cho vật nuôi của họ. Nếu có khoảng 10 gia đình bán bò 
cùng một lúc thì lái thương có thể đến tận nơi để thu mua. 

6.5 KỸ THUẬT 
Họp tháng của qũy là cơ hội tốt cho người dân để gặp gỡ, trao đổi thông tin, kinh nghiệm 
và hiểu biết của họ về nuôi bò. Họ được khuyến khích về thảo luận và trao đổi thông tin 
liên quan đến chăn nuôi. 
 



 

 

Limitations 
URS Australia Pty Ltd (URS) has prepared this report for the use of AusAID Quang Ngai Rural 
Development Program in accordance with the usual care and thoroughness of the consulting profession. It is 
based on generally accepted practices and standards at the time it was prepared. No other warranty, 
expressed or implied, is made as to the professional advice included in this report. It is prepared in 
accordance with the scope of work and for the purpose outlined in the Program Design Document. 
The methodology adopted and sources of information used by URS are outlined in this report. URS has made 
no independent verification of this information beyond the agreed scope of works and URS assumes no 
responsibility for any inaccuracies or omissions. No indications were found during our investigations that 
information contained in this report as provided to URS was false. 
This report was prepared during April 2004 and is based on the conditions encountered and information 
reviewed at the time of preparation. URS disclaims responsibility for any changes that may have occurred 
after this time. 
This report should be read in full. No responsibility is accepted for use of any part of this report in any other 
context or for any other purpose or by third parties. This report does not purport to give legal advice. Legal 
advice can only be given by qualified legal practitioners. 

 



 

 

PHỤ LỤC 1:  BẢNG CÂU HỎI 

Đánh giá thí điểm Qũy Tiết kiệm & Tín dụng địa phương (QTKTD) 
 
Mục đích của Qũy Tiết kiệm & tín dụng địa phương 
• Hỗ trợ những hộ có thu nhập thấp tiếp cận dịch vụ tài chính 
• RUDEP hỗ trợ để thực hiện các hoạt động tạo thu nhập 
• Xây dựng năng lực để quản lý tài chính ở các cấp (hộ, thôn và xã) 
• Nâng cao bền vững kinh tế ở các cấp (hộ, thôn và xã) 
 
 
Phỏng vấn cấu trúc 
1. Bạn có biết QTKTD ở Tịnh Thọ là được RUDEP hỗ trợ? 
 Có 11.1  Không 11.2 
 
2. Mục đích của QTKTD là gì? 
§ Một nhóm những hộ có thu nhập thấp mong muốn có được dịch vụ tín dụng và tiết 

kiệm, chủ yếu để thực hiện các hoạt động tạo thu nhập    
  12.1 

§ Các thành viên cung cấp đảm bảo nhóm và áp dụng áp lực nhóm để đảm bảo sự 
trả vốn vay         
 12.2 

§ RUDEP hỗ trợ tiền vốn giống cho mỗi qũy     
 12.3 

§ Thành viên của qũy cho các thành viên khác vay vốn   
 12.4 

§ Thành viên của QTKTD phải đóng tiết kiệm thường xuyên như là vốn của họ 
   12.5 

§ Nhóm QTKTD được thành lập dựa trên việc thành lập nhóm hoạt động của 
RUDEP 
 12.6 

§ Khác __________________________     
 12.7 

§ Khác __________________________     
 12.8 

 
3. Bạn tham gia vào QTKTD bằng cách nào? 
§ Tôi không tham gia          

  13.1 
§ Tôi không tham gia nhưng có kế hoạch sang năm sẽ tham gia   

    13.2 
§ Tôi là thành viên nhưng không đóng tiết kiệm cũng không vay   

   13.3 
§ Tôi là thành viên có đóng tiết kiệm nhưng chưa vay    

 13.4 
§ Tôi là thành viên đang có món vay (_____________ đồng/____ tháng) 

 13.5 
§ Khác __________________________     

 13.6 



 

 

 
 
Bảng câu hỏi về GAS  
4. Nhận thức của bạn về năng lực quản lý tài chính? 
 

Tôi là thành viên của qũy, qũy đã cho tôi cơ hội tiếp cận với tất cả 
các dịch vụ tài chính mà tôi cần và bây giờ tôi có một kế hoạch rõ 
ràng cho việc quản lý tài chính của tôi để tạo thu nhập  

 4.

5 

Tôi là thành viên của quỹ, qũy đã cho tôi cơ hội tiếp cận với các 
dịch vụ tài chính và nó giúp tôi quản lý tài chính của tôi 

 4.

4 

Tôi là thành viên của qũy, qũy đã nâng cao khả năng tiếp cân dịch 
vụ tài chính cho tôi và tôi đang học cách quản lý tài chính của tôi 

 4.

3 

Tôi là thành viên của qũy, nhưng qũy không giúp tôi tiếp cận các 
dịch vụ tài chính hay giúp tôi quản lý tài chính tốt hơn 

 4.

2 

Tôi không là thành viên của QTKTD.  4.

1 
1Nam                         1 Nữ Ngày:   
   



 

 

 


